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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần: THIẾT KẾ GIẾNG KHOAN VÀ KIỂM SOÁT GIẾNG

WELL DESIGN AND WELL CONTROL
- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 5, ngành Kỹ thuật dầu khí (chuyên ngành Khoan – Khai thác mỏ dầu khí).
- Loại học phần: 
( bắt buộc

(  tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: Kỹ thuật khoan
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             36 tiết


+ Lý thuyết:
             24.tiết

+ Bài tập: 
             6 tiết

+ Báo cáo chuyên đề                              6 tiết


+ Thí nghiệm/Thực hành, thực tập              tiết


+ Hoạt động khác 
                   tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
              60 giờ 
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần là phần tiếp theo của môn học kỹ thuật khoan dầu khí. Học phần sẽ cũng cấp cho sinh viên hiểu và thực hành các bước thiết kế một giếng khoan. Ngoài ra, học phần cũng trang bị cho sinh viên lý thuyết và quy trình kiểm soát giếng khoan dầu khí trong đất liền và ngoài biển. Ngoài các kiến thức trang bị về mặt lý thuyết, sinh viên sẽ được sử dụng các dữ liệu thực tế để phục vụ làm các bài tập và dự án theo nhóm. 
3. Chuẩn đầu ra
3.1. Chuẩn chung

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các bước thiết kế một giếng khoan Dầu khí và kiểm soát giếng. Nâng cao kĩ năng làm việc theo nhóm cho sinh viên thông qua các bài tập và dự án, đồng thời sinh viên sẽ có cơ hội rèn luyện kĩ năng tính toán phục vụ công tác thiết kế sau này.

3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức
- Hệ thống các quá trình khoan trong đất liền và ngoài biển;
- Thiết bị chính trong quá trình khoan;
- Thông số về áp suất vỉa và áp suất vỡ vỉa;
- Lựa chọn dung dịch khoan;
- Biết cách thiết kế profin giếng khoan;
- Biết cách lựa chọn phương pháp khoan, các thiết bị và dụng cụ khoan;
- Biết thiết kế ống chống với các thông số địa chất cụ thể;
- Qui trình trám xi măng và hạ ống chống trong đất liền và ngoài biển;
- Hiển về khoan định hướng;
- Hiểu các công tác cần làm để đảm bảo quá trình khoan trong vùng nước sâu.
b) Kỹ năng
- Biết cách liên kết kiến thức từ môn kỹ thuật khoan sang môn thiết kế giếng khoan và kiểm soát giếng;
- Kỹ năng tính toán và làm việc theo nhóm.
c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học;
- Nhận thức được xu hướng phát triển của thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng của học phần trong xu hướng phát triển đó.

4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình do giảng viên tự biên soạn.
· Tài liệu tham khảo:  

[1] Applied drilling engineering. 1991. Bourgoyne A, Millheim, Young F. SPE publisher.
[2] Well design and construction engineering – Herot-Watt university program. 2014. Nexttraining course.
[3] Drilling calculations distance learning program, part 3: well control. IWCF training.
[4] Well control, part 1: principles and practices. IWCF training.

[5] Well control, part 2: equipment. IWCF training.

[6] Well control manual. Schlumberger.

[7] Well control workshop. 2010. Equilibria services LTD.

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận);

- Bài tập;

- Báo cáo chuyên đề.

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

- Thời lượng thi: 45 phút .

- SV không được tham khảo 

c)  Thi cuối kỳ: 50%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

- Thời lượng thi: 60 phút.

- SV không được tham khảo tài liệu.

6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1-4

	Chương I: Tổng quan về quá trình khoan và các thiết bị
1.1. Tổng quan về quá trình khoan
1.2. Quá trình khoan trong đất liền và ngoài biển
1.3. Cấu tạo giàn khoan
1.4. Cần khoan
1.5. Choòng khoan

Chương II: Các vấn đề về áp suất

2.1. Giới thiệu chung

2.2. Áp suất vỉa
2.3. Nguồn gốc, dự đoán và phát hiện áp suất bất thường 

2.4. Độ bền của vỉa

2.5. Ảnh hưởng của áp suất vỉa tới giếng khoan
Bài tập
- Tính toán áp suất

- Tính toán ổn định
	8
	2
	2
	
	PPGD: 
- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint
- Xem video
Yêu cầu SV:
- Đọc tài liệu [1]; [2];

	- Hệ thống các quá trình khoan trong đất liền và ngoài biển
- Thiết bị chính trong quá trình khoan
- Thông số về áp suất vỉa và áp suất vỡ vở

	Tuần 5-7
	Chương II. Thiết kế giếng khoan
2.6. Thiết kế profin giếng khoan
2.7. Lựa chọn phương pháp khoan, thiết bị khoan và dụng cụ khoan

2.8. Dung dịch khoan và ổn định thành giếng
2.9. Thiết kế ống chống
2.10. Trám xi măng
2.11. Khoan định hướng
Bài tập
- Tính toán ống chống, cần khoan

- Tính toán tỉ trọng khoan
	6
	2
	
	
	PPGD: 
- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint
- Xem video
Yêu cầu SV:
- Đọc tài liệu [1]; [2]; [3].

	- Biết cách thiết kế profin giếng khoan
- Biết cách lựa chọn phương pháp khoan, các thiết bị và dụng cụ khoan

- Lựa chọn dung dịch khoan

- Biết thiết kế ống chống với các thông số địa chất cụ thể

- Qui trình trám xi măng và hạ ống chống trong đất liền và ngoài biển

	Tuần 8
	Thi giữa học kì

	Tuần 9
	Chương II. Thiết kế giếng khoan

2.12. Khoan định hướng

Bài tập
- Tính toán và xác định hướng khoan
	2
	2
	
	
	PPGD: 
- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint
- Xem video
Yêu cầu SV:
- Đọc tài liệu [3].

	- Hiển về khoan định hướng
- Tính toán và xác định quỹ đạo khoan

	Tuần 10-13
	Chương III. Kiểm soát giếng
3.1. Giới thiệu chung
3.2. Lý thuyết về kiểm soát giếng
3.3. Thiết bị kiểm soát giếng thông thường
3.4. Kiểm soát giếng trong đất liền

3.4. Kiểm soát giếng ngoài biển
Bài tập
- Thiết bị kiểm soát giếng

- Thông số kiểm soát giếng

- Bài tập về Kick

- Bài tập về BOP
	8
	2
	2
	
	PPGD: 
- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint
- Xem video
Yêu cầu SV:
- Đọc tài liệu [4];[5];[6];[7].

	- Hiểu các công tác cần làm để đảm bảo quá trình khoan trong vùng nước sâu.


	Tuần 14-15
	Tuần dự bị

	Tuần 16
	Thi hết kì


8. Thông tin về GV/nhóm GV (đại diện PVU)
1. Họ và tên: Vũ Thiên Lương

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS

Địa chỉ liên hệ: Hội Dầu khí Việt Nam.

Điện thoại, email: luongvt.dr@vietsov.com.vn, 0903822307.

Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ khoan, hoàn thiện và sửa chữa giếng khoan.

2. Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng;
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS;
Chuyên môn : Cơ học đất-đá, Khoan;
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoan Khai thác, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam ;
Điện thoại, email: 01 678 286 003, hungnv@pvu.edu.vn;
Các hướng nghiên cứu chính: Thủy địa cơ học, Kĩ thuật khoan sâu.
Bà Rịa,  Ngày.........tháng.......năm 2014
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